
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 2 ngách 15/15 đường Sơn Đồng, thôn Rảnh , Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH TRANG

0110329340

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: 
- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Nhóm này 
cũng gồm: 
- Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu. 
- Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.

4631

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản; 
- Bán buôn rau, quả; 
- Bán buôn cà phê; 
- Bán buôn chè; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC 
MINH TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC MINH TRANG INVESTMENT AND 
CONSTRUCTION LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUC MINH TRANG INVEST AND CONSTRUCT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0927480488
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng;
- Bán buôn clanhke.
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán buôn đá, cát, sỏi;
- Bán buôn vật liệu xây dựng khác.
- Bán buôn tre, nứa;
- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.
- Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm.
- Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác...
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu men vi sinh, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường, xử lý nước thải; 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón vi sinh, phân bón hữu 
cơ; 
- Bán buôn chế phẩm sinh học nuôi trồng thủy sản; 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu vi sinh nông nghiệp, vi sinh nuôi 
trồng thủy sản; 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (không hoạt 
động tại trụ sở). 
- Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất, hóa chất tẩy rửa (không 
tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm 
đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động), 
- các loại băng keo công nghiệp, giấy nhám;
- Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524
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13. Quảng cáo
(chỉ triển khai thực hiện kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên 
quan)

7310

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng, giám sát thi công, khảo sát 
xây dựng)

7410

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; 
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến; 
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột; - 
Thực phẩm khác. 
- Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh; 
- Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, tươi, 
ướp lạnh hoặc ướp đông; 
- Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, 
đã sơ chế hoặc bảo quản (ngâm muối, sấy khô, hun khói...); 
- Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết 
mổ. 
- Cá, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, 
chế biến khác; 
- Tôm, cua và động vật giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, 
ướp đông, khô hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến 
khác; 
- Mực, bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không 
xương sống khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô 
hoặc đã được sơ chế, bảo quản, chế biến khác; 
- Hàng thủy sản khác. 
- Rau, tươi, ướp lạnh, hoặc đã được bảo quản cách khác; 
- Quả, tươi, ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác; 
- Nước rau ép, nước quả ép. 
- Đường; 
- Sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, phomat...); - Trứng; 
- Bánh, mứt, kẹo; 
- Các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như 
mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa nem... 

- Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, 
chè….

4722
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18. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: 
- Sản xuất nước ép hỗn hợp từ rau và quả 
- Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả, trừ các thức ăn đã 
chế biến sẵn để lạnh; 
- Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đông lạnh, sấy khô, 
ngâm dầu,... 
- Chế biến thức ăn từ rau quả; 
- Chế biến mứt rau quả; 
- Chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn và mứt dạng nước (thạch 
hoa quả); 
- Chế biến và bảo quản khoai tây như: chế biến khoai tây làm 
lạnh; 
- Chế biến khoai tây nghiền làm khô; chế biến khoai tây rán; 
- Chế biến khoai tây giòn và chế biến bột khoai tây; - Rang các 
loại hạt; 
- Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt. - Bóc vỏ khoai tây; 
- Bóc vỏ hạt điều, bóc vỏ đậu phộng; 
- Sản xuất giá sống; 
- Chế biến các thực phẩm cô đặc từ rau quả tươi; 
- Sản xuất thực phẩm từ rau quả dễ hỏng làm sẵn như: sa lát, 
rau đã cắt hoặc gọt, đậu để đông;

1030

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
 - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ

1629(Chính)

26. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: Túi, bao tải, hộp, 
thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa 

2220

28. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
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29. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

30. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: 
- Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và 
các bộ phận tháo rời...
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

31. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình điện 4221

38. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

39. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

40. Xây dựng công trình công ích khác 4229

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

43. Phá dỡ 4311

44. Chuẩn bị mặt bằng 4312

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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2.000.000.000 VNĐ

46. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột 
màu...
- Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán lẻ đá, cát, sỏi;
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;
- Bán lẻ vật liệu xây dựng khác.
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán lẻ bình đun nước nóng;
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác.
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su...

4752

47. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

48. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm; 
- Bán lẻ mỹ phẩm: 
- Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang 
điểm khác; 
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm... (chỉ triển khai thực hiện kinh doanh khi đáp ứng các 
điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật 
có liên quan)

4772

49. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001062006487

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN KHÁNH CẢNH Nam
01/07/1962 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001062006487
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHÁNH CẢNH Nam

01/07/1962 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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